
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Đặng Thị Hương Giang 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 05/12 

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 12/12 

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 19/12 

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 26/12 

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 02/01 

Mục tiêu  

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

Cô đón trẻ: Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ lễ phép.... để trẻ có 

thói quen chào hỏi cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn . Trẻ biết tự cởi giày dép, cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định 

* Trẻ tập chào cờ sáng thứ hai đầu tuần 

* Trẻ tập thể dục theo nhạc 

- Khởi động: Trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài hát 

- Trọng động: Tập thể dục theo cô tập mẫu và tập theo nhạc thể dục 

+ Hô hấp: Thổi bóng, máy bay - Hít thở sâu 

+ Tay: Hai tay đan vào nhau gập duỗi cẳng tay ra phía trước , lên cao - Tay sang ngang, gập bả vai 

+ Bụng-Lườn: Đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân -Đứng nghiêng người sang 2 bên 

+ Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước, lên cao - Chân nhún bước theo nhạc 

+ Bật: Bật chụm tách chân 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng se lạnh của mùa đông.  

*PTTC: 

2,3,4,5,9, 

15,16,17,18,19, 

20,21. 

 

*PTNT: 

22,23,25,27,30, 

32,33,34,35,36, 

37,38,39,41,43, 

48,50,51,52 

 

*PTNN: 

54,55,58,59, 

60,62,65,66,67 

 

*PTTCKNXH: 

69,70,74,78, 

79,80,81,82 

 

Trò chuyện -Cô cùng trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện về nghề của bố mẹ trẻ, một số nghề trong xã hội, tìm hiểu về một số 

nghề gần gũi với bé (MT48, MT50)  

-Cho trẻ xem tranh ảnh về dụng cụ, trang phục, sản phẩm của nghề mà trẻ mang đến, trẻ giới thiệu về các 

nghề đó 

- Trò chuyện để trẻ nói được một số thông tin về các ngày quan trọng của tháng (22/12, Noel, Tết dương 

lịch) 
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- Cho trẻ xem tranh ảnh nhận biết một số biển báo đơn giản nơi công cộng (lối thoát, trơn trượt, cấm sờ, 

cấm vào, dừng lại xếp hàng, cấm vứt rác, không làm ồn…) (không bẻ cành, hái hoa)  

-Trò chuyện nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh, nguy hiểm không đến gần (bàn là, 

phích...); vật sắc nhọn không nên nghịch (MT17)  

- Hướng dẫn trẻ biết an ủi, chia vui với người thân, bạn bè 

- Cho trẻ chơi một số trò chơi nhẹ trong góc, dạy trẻ cất đồ chơi gọn gàng. 

- Chuẩn bị dự án “Chạm tới ước mơ”: Cô cho trẻ mang đến lớp hình ảnh sưu tầm về các nghề trong xã hội , 

tìm hiểu ước mơ của trẻ qua hình ảnh và kể cho cô nghe, giáo viên tổng hợp, viết lại, lập bảng bằng những 

hình ảnh nghề nghiệp mơ ước của bé để trẻ quan sát  

*PTTM: 

83,85,88,90, 

91,93,94,95,97 

 

Hoạt động 

học 

T2 Hoạt động âm nhạc 

*NDC:VĐTN: If 

you’ re happy . 

*NDKH: TCÂN: 

Simon says.  

 

Hoạt động âm nhạc 

*NDC:DH: Ba em 

là công nhân lái xe 

* NDKH: TCÂN: 

nhìn hình đoán tên 

bài hát.  

Hoạt động âm nhạc 

*NDC:NH: What do 

you want to be? 

* NDKH: TCÂN: 

Lắc lư theo nhịp 

trống .  

Hoạt động âm nhạc 

* NDC:VĐTN: Làm 

chú bộ đội. 

*NDKH: NH: Màu 

áo chú bộ đội  

 

Hoạt động âm nhạc 

*NDC: DH: Tết là 

Tết 

*NDKH: NH:Mùa 

xuân của bé  

 

T3 Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Làm quen chữ o,ô,ơ  

 

Hoạt động vận động 

Bật xa 35-40cm 

TCVĐ: Bóng tròn 

to (MT2)  

 

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

:o,ô,ơ  

 

Hoạt động vận động 

Trườn sấp kết hợp 

chui qua cổng 

TCVĐ: Bật qua suối 

nhỏ  

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

BT với các nét chữ 

cái  

 

T4 Hoạt động khám phá 

HĐ STEM: Kỹ sư 

tài ba (MT25)  

 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn số 3 (MT32)  

 

Hoạt động khám phá 

HĐĐL: Phòng tránh 

tai nạn té ngã, va đập 

(MT69)  

 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Dạy trẻ so sánh sắp 

xếp thứ tự về độ lớn 

của 3 đối tượng.  

 

Hoạt động khám phá 

Hoạt động của bé 

trong ngày Tết  
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T5 Hoạt động văn học 

Thơ: Cô lao công 

(MT60)  

 

Hoạt động văn học 

Truyện: Chim thợ 

may (MT62)  

 

Hoạt động văn học 

Đồng dao “Nhớ ơn” 

(MT60)  

 

Hoạt động văn học 

Thơ : “Chú giải 

phóng quân ” 

(MT60)  

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

T6 Hoạt động tạo hình 

HĐ STEAM: Làm 

khẩu trang giấy 

(MT88, MT90)  

Hoạt động tạo hình 

Sáng tạo cùng nón 

lá (MT88, MT90)  

 

Hoạt động tạo hình 

HĐ STEM: Pháo hoa 

rực rỡ (MT88, 

MT88, MT90)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo đề tài tự 

chọn (MT88)  

 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán theo đề tài 

tự chọn  

 

Hoạt động 

ngoài trời 

*HĐCCMĐ: 

- Cho trẻ hoạt động tại 

phòng Mon  

- Cho trẻ quan sát vườn 

cây lớp bé. 

- Cho trẻ hoạt động tại 

phòng Steam: Trẻ chơi 

với băng giấy thanh 

gỗ, … cho trẻ so sánh 

sắp xếp thứ tự về 

chiều dài của 3 đối 

tượng 

- Cho trẻ hoạt động tại 

phòng nghệ thuật.  

- HĐTT: Cho trẻ vệ 

sinh, sắp xếp, phân loại 

đồ dùng đồ chơi các 

góc.  

*HĐCCMĐ: 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng máy tính  

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng chiếu 

phim/khu chơi cát. 

- HĐTT: Giao lưu 

trò chơi vận động 

các lớp B1 + B2 

các TC :Mèo đuổi 

chuột; Ném bóng 

vào rổ; Lăn bóng 

về phía trước.  

- HĐ STEAM: 

Cùng làm đầu bếp 

nhí (MT9)  

- Cho trẻ xác định 

các phía so với đối 

*HĐCCMĐ: 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng Mon.  

- Cho trẻ làm thí 

nghiệm : Điều kỳ 

diệu của sữa. 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng Steam. 

- HĐTT:Giao lưu 

trong khối: thông qua 

hoạt động chăm sóc 

vườn cây trong sân 

trường. 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng nghệ thuật. 

- Giao lưu MGN 

B2+MGB C2: Văn 

nghệ chào mừng 

*HĐCCMĐ: 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng máy tính  

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng chiếu phim 

- khu chơi cát. 

- HĐTT: Giao lưu 

các khối : Nhảy “We 

wish you a merry 

christmas” 

- Cho trẻ xem tranh 

trò chuyện về chú 

bộ đội của bé 

- Vẽ phấn theo ý 

thích (đồ trang trí) 

*TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột, đầu voi đuôi 

chuột, con gì biết 

*HĐCCMĐ: 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng Mon - 

Cho trẻ quan sát 

tìm hiểu về một số 

loài hoa ngày Tết . 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng Steam.- 

Ôn xác định phía 

trên – dưới, 

trước- sau, trái – 

phải của đối 

tượng khác. 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng nghệ 

thuật. - HĐTT: Cho 

trẻ vệ sinh, sắp xếp, 

phân loại đồ dùng 
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- Cho trẻ hoạt động tại 

phòng thể chất: tập 

BTPTVĐ: Bò zích zắc 

qua 5 điểm. 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

(MT2)  

- Cho trẻ hoạt động tại 

phòng đa năng: vẽ phấn 

đồ dùng dụng cụ của 

nghề 

*TCVĐ: Ai đoán giỏi, 

nhảy qua suối, bắt 

bướm, bóng tròn to, 

kéo co, cá sấu lên bờ... 

*Chơi theo ý thích: đồ 

chơi trong sân trường  

tượng khác 

*TCVĐ: Kéo co, 

gieo hạt, mèo và 

chim sẻ, ném bóng, 

, ai nhanh nhất. 

*Chơi theo ý thích: 

đồ chơi trong sân 

trường  

ngày thành lập 

QĐNDVN 22/12  

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng thể chất 

BTPTVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay. Chạy 

10m (MT2)  

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng đa năng: 

tạo nhóm trong 

phạm vi 4, nhận biết 

chữ số 4. (MT32)  

*TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ, máy bay. Ô 

tô về bến, tìm bạn, 

rồng rắn lên mây. 

*Chơi theo ý thích: 

đồ chơi trong sân 

trường  

bay?, hái quả, cáo và 

thỏ. 

* Chơi theo ý thích: 

đồ chơi trong sân 

trường  

đồ chơi các góc. 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng thể chất-

Cho trẻ tập 

BTPTVĐ: 

BTTH:Bật xa 35-

40cm - Bò cao - Đi 

trên cầu thăng 

bằng (MT 2) 

- Cho trẻ hoạt động 

tại phòng đa năng. 

- Cho trẻ làm thí 

nghiệm : Hoa nở 

trong nước 

*TCVĐ: Ai đoán 

giỏi, nhảy qua suối, 

bắt bướm, bóng 

tròn to, kéo co, cá 

sấu lên bờ... 

*Chơi theo ý thích: 

đồ chơi trong sân 

trường  

Hoạt động 

chơi góc 

*Góc trọng tâm: (MT70)  

+Tuần 1,4: Góc xây dựng: Xây dựng công viên. 

- Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, cách sắp xếp không gian trong công viên. 
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- Rèn cho trẻ KN chơi nhóm, tự thảo luận, bầu nhóm trưởng, phân công công việc trong nhóm... 

+Tuần 2,5 : Góc nghệ thuật:  

-Góc tạo hình: Tạo góc nhỏ đón noel. (MT88, MT90)  

+ Hướng dẫn trẻ kỹ năng hợp tác để hoàn thành dự án trang trí góc noel trong lớp . 

+ Trẻ thỏa thuận làm việc theo nhóm, sử dụng các nguyên vật liệu cần thiết để sáng tạo tạo cùng nhau ra 

sản phẩm (Nhóm 1: Tô màu những cuộn giấy để làm cây thông noel .Nhóm 2: Tạo hình ngôi nhà từ bông 

tăm, những bông hoa tuyết.Nhóm 3: Thảo luận để hoàn thành ý tưởng về màu sắc, trồng cây thông và xếp 

hàng rào ngôi nhà của ông già noel. 

+ Trẻ tô màu nước, cắt dán một số dụng cụ và các nghề gần gũi với trẻ: Rèn cho trẻ kỹ năng tô màu, kỹ 

năng cắt theo đường cong, đường thẳng. 

+ Gấp bông hoa từ giấy màu. 

-Góc âm nhạc: Sử dụng các dụng cụ âm nhạc vận động theo nhịp , phách, vận động minh họa một số bài hát 

: cháu yêu cô thợ dệt, anh phi công ơi !, cháu thương chú bộ đội... 

+ Tuần 3: Góc học tập:  

+Chơi với các con số, đếm theo khả năng , so sánh thêm bớt số lượng của 2 nhóm (MT32)  

+ So sánh sắp xếp thứ tự chiều dài của 3 đối tượng. 

+So sánh sắp xếp thứ tự về độ lớn của 3 đối tượng. 

+Phân loại dụng cụ của nghề: xây dựng - bác sĩ; giáo viên - công an; lái xe - bán hàng. 

+Tìm điểm khác nhau của trang phục các nghề. 

- Khám phá: Luyện cho trẻ làm các thí nghiệm sự thay đổi màu sắc, sự biến đổi của nước, thí nghiệm vật 

tan , không tan, …, chơi với nam châm, 

+ Góc phân vai: 

-Nấu ăn: Bác cấp dưỡng : Tập chế biến các món ăn phục vụ khách hàng 

+ Hướng dẫn trẻ đi chợ, lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa ăn, nguyên liệu cần có cho món ăn. Dạy trẻ 

cách nạo vỏ các loại củ quả, xắt nhỏ trộn 1 số món salat, pha chế một số loại nước uống… 
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+ Rèn kỹ năng sử dụng dao đúng cách , an toàn 

+ Rèn trẻ kỹ năng phối hợp các bạn chơi trong nhóm để chế biến ra món ăn hoàn chỉnh. 

+ Rèn trẻ kỹ năng bày bàn ăn, thu dọn sắp xếp đồ dùng sau khi chế biến 

- Bán hàng: Luyện kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, niềm nở, biết cách gói hàng, sử dụng tiền để trao đổi , biết 

chờ đến lượt khi mua hàng 

- Bác sỹ : Trẻ đóng vai bác sĩ khám bệnh cho mọi người. Rèn trẻ cách xếp hàng , chờ đến lượt, giữ trật tự 

khi đi khám .  

+ Góc văn học : Bé kể chuyện sáng tạo theo tranh (MT62)  

+ Rèn cho trẻ kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, đủ câu, không nói ngọng. 

+ Xem tranh ảnh, truyện về các nghề : mô tả được các hành động của các nhân vật trong tranh. 

+Trẻ sáng tạo khi được cô yêu cầu kể nốt đoạn kết của câu chuyện. 

+ Hướng dẫn trẻ chọn sách để xem: cầm sách đúng chiều, giở từng trang để xem tranh ảnh, đọc sách theo 

tranh minh họa (đọc vẹt) 

+ Luyện trẻ xếp hột hạt, đồ chữ, tìm chữ cái o,ô,ơ trong các bài thơ  

+ Góc thực hành kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ kỹ năng chuyển hạt bằng thìa, cách cầm kéo dao, cách sử 

dụng kéo, cắt theo đường gấp khúc, rót khô (hạt gỗ, hạt đỗ),cách cầm luồn buộc dây giày. 

HĐ MON :kẹp quần áo (mức độ 1) (MT28)  

+ Góc thiên nhiên: Cho trẻ quan sát quá trình gieo hạt thành mầm cây : Rèn kỹ năng quan sát và ghi lại(vẽ 

)quá trình lớn lên của cây.Trẻ tập nhặt lá, nhổ cỏ, tưới nước hàng ngày. 

+ Góc vận động: Luyện kỹ năng Bật sâu 20 - 25cm.Bật chụm tách chân liên tục qua 5 ô.Bật tại chỗ bật tiến 

phía trước.Bật xa 35 - 40cm. Bật qua vật cản 10-15cm.Tung bóng với người đối diện. 

- Lao động tập thể: dọn vệ sinh,lau đồ chơi  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Luyện tập cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,bỏ rác đúng nơi quy đinh, không làm tràn nước khi rửa 

tay, không làm ồn khi ngủ. 

- Hướng dẫn trẻ biết cách gấp chiếu, thu dọn gối sau giờ ngủ. 
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- Có một số hành vi tốt trong ăn uống : Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ, chấp nhận ăn rau và 

nhiều loại thức ăn khác nhau …  

Hoạt động 

chiều 

-KNTPV: Cho trẻ thực 

hành sử lý khi ho, sử lý 

hỉ mũi. 

- Cho trẻ đọc đồng dao 

“Ai làm gì đó” 

- Hướng dẫn trẻ trò 

chơi học tập “ Khâu 

quần áo” 

- Cho trẻ làm bài tập 

trong vở bé nhận biết 

và làm quen với toán ( 

tìm điểm khác nhau, 

trang 7) 

- Biểu diễn văn nghệ, 

nêu gương – bé ngoan 

* Chơi chiều: Chơi theo 

ý thích  

KNTPV: Cho trẻ 

luyện tập cách chải 

tóc 

- Cho trẻ làm bài 

tập trong vở HĐ 

giúp trẻ LQCV (bài 

tập trang 2) 

- Cho trẻ gấp mũ 

bác sỹ 

- Cho trẻ làm bài 

tập trong vở bé 

nhận biết và làm 

quen với toán (bài 

tập quan sát nhận 

biết, trang 8) 

- Biểu diễn văn 

nghệ- nêu gương bé 

ngoan 

* Chơi chiều : Chơi 

theo ý thích  

KNTPV: Cho trẻ 

thực hành cách gấp 

quần áo, cách cài 

khuy áo (khuy cúc 

vừa) bằng bộ học cụ . 

- Cho trẻ đọc bài thơ 

: Bé làm họa sỹ 

- Hướng dẫn trẻ chơi 

trò chơi dân gian: 

Đếm sao. 

- Cho trẻ làm bài tập 

trong vở HĐ giúp trẻ 

LQCV (bài tập trang 

3) 

- Biểu diễn văn nghệ-

nêu gương bé ngoan 

* Chơichiều: Chơi 

theo ý thích  

-KNTPV: Cho trẻ 

luyện tập đánh răng 

(hàm giả) 

- Cho trẻ làm bài tập 

trong vở HĐ giúp trẻ 

LQCV (bài tập trang 

4) 

- Cho trẻ đọc đồng 

dao “Đi cầu đi quán” 

- Cho trẻ làm bài tập 

trong vở bé nhận 

biết và làm quen với 

toán (bài tập quan 

sát nhận biết, trang 

11) 

- Biểu diễn văn 

nghệ-nêu gương bé 

ngoan 

* Chơi chiều : Chơi 

theo ý thích  

- KNTPV: Hướng 

dẫn trẻ kỹ năng vắt 

khăn (khăn vải 

mỏng). 

-Cho trẻ làm bài 

tập trong vở bé 

nhận biết và làm 

quen với toán (BT 

ôn số lượng trang 

13) 

- Cho trẻ làm sách 

truyện về một số 

loại hoa. 

- Hướng dẫn trẻ 

TCHT “Xếp que 

bằng hột -hạt” 

- Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương bé 

ngoan 

* Chơi chiều: Chơi 

theo ý thích  
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Chủ đề - Sự 

kiện  

Dự án chạm tới ước mơ  Nghề bé biết  Nghề phục vụ công 

cộng  

Chào mừng ngày 

thành lập QĐND 

Việt Nam.  

Tết Dương lịch. Dự 

án: Tết hạnh phúc  

 

 


